
Họ và Tên: Lời giảiViết số tiền từ chữ sang số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17

11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. $553.542,89

2. $429.638,39

3. $8.088,65

4. $237,45

5. $76,25

6. $3.570,92

7. $400,01

8. $851,74

9. $404,55

10. $811,53

11. $788,05

12. $656,03

Viết số tiền dưới dạng số.

1) Ba năm trước, một trường học đã chi năm trăm năm mươi ba ngàn năm trăm
bốn mươi hai đô la và tám mươi chín xu để xây dựng một cơ sở hoàn toàn mới.
Bạn sẽ viết chi phí của cơ sở mới ở dạng số như thế nào?

2) Năm ngoái, một công ty hàng không đã kiếm được bốn trăm hai mươi chín
ngàn sáu trăm ba mươi tám đô la và ba mươi chín xu lợi nhuận. Làm thế nào
bạn sẽ viết lợi nhuận của họ dưới dạng một chữ số?

3) Tại một cửa hàng thiết bị, tủ lạnh cao cấp có giá tám ngàn không trăm tám
mươi tám đô la và sáu mươi lăm xu. Bạn sẽ viết chi phí tủ lạnh ở dạng số như
thế nào?

4) Kiên đã mua một chiếc TV mới được giảm giá với giá hai trăm ba mươi bảy đô
la và bốn mươi lăm xu. Bạn sẽ viết giá của TV như một chữ số như thế nào?

5) Long đã bán sô cô la trị giá bảy mươi sáu đô la và hai mươi lăm xu cho buổi
gây quỹ của trường. Bạn sẽ viết số tiền anh ta bán được ở dạng số như thế
nào?

6) Một tổ chức từ thiện đã quyên góp được ba ngàn năm trăm bảy mươi đô la và
chín mươi hai xu trong quá trình 'chạy vui vẻ' của họ. Bạn sẽ viết số tiền họ
quyên góp được ở dạng số như thế nào?

7) Trong năm qua, Ngọc đã tiết kiệm được $276,00 đô la mỗi khi nhận được tiền
trợ cấp. Giờ cô ấy đã tiết kiệm được tổng cộng bốn trăm đô la và một xu. Bạn
sẽ viết tổng số tiền mà cô ấy đã tiết kiệm được như thế nào?

8) Em gái của Trang đã nói với cô ấy rằng sách giáo khoa đại học của cô ấy có giá
tám trăm năm mươi mốt đô la và bảy mươi bốn xu. Làm thế nào bạn sẽ viết giá
của sách giáo khoa một số?

9) An đã mua một TV màn hình phẳng cho bốn trăm lẻ bốn đô la và năm mươi
lăm xu. Bạn sẽ viết chi phí của TV dưới dạng một số như thế nào?

10) Trong một ngày, John's Pizza Place đã tạo ra tám trăm mười một đô la và năm
mươi ba xu. Bạn sẽ viết số tiền họ kiếm được dưới dạng một con số như thế
nào?

11) Một quầy bán vé tại lễ hội đã thu về bảy trăm tám mươi tám đô la và năm xu
trong suốt một ngày. Làm thế nào bạn sẽ viết số tiền mà họ đã nhận được
trong một số?

12) Bố của Oanh đã mua cho mình một chiếc ghế tựa mới cho sáu trăm năm mươi
sáu đô la và ba xu. Bạn sẽ viết giá của ghế tựa dưới dạng số như thế nào?
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Câu  trả  lờ i

1. $553.542,89

2. $429.638,39

3. $8.088,65
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7. $400,01
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9. $404,55
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Viết số tiền dưới dạng số.

1) Ba năm trước, một trường học đã chi năm trăm năm mươi ba ngàn năm trăm
bốn mươi hai đô la và tám mươi chín xu để xây dựng một cơ sở hoàn toàn mới.
Bạn sẽ viết chi phí của cơ sở mới ở dạng số như thế nào?

2) Năm ngoái, một công ty hàng không đã kiếm được bốn trăm hai mươi chín
ngàn sáu trăm ba mươi tám đô la và ba mươi chín xu lợi nhuận. Làm thế nào
bạn sẽ viết lợi nhuận của họ dưới dạng một chữ số?

3) Tại một cửa hàng thiết bị, tủ lạnh cao cấp có giá tám ngàn không trăm tám
mươi tám đô la và sáu mươi lăm xu. Bạn sẽ viết chi phí tủ lạnh ở dạng số như
thế nào?

4) Kiên đã mua một chiếc TV mới được giảm giá với giá hai trăm ba mươi bảy đô
la và bốn mươi lăm xu. Bạn sẽ viết giá của TV như một chữ số như thế nào?

5) Long đã bán sô cô la trị giá bảy mươi sáu đô la và hai mươi lăm xu cho buổi
gây quỹ của trường. Bạn sẽ viết số tiền anh ta bán được ở dạng số như thế
nào?

6) Một tổ chức từ thiện đã quyên góp được ba ngàn năm trăm bảy mươi đô la và
chín mươi hai xu trong quá trình 'chạy vui vẻ' của họ. Bạn sẽ viết số tiền họ
quyên góp được ở dạng số như thế nào?

7) Trong năm qua, Ngọc đã tiết kiệm được $276,00 đô la mỗi khi nhận được tiền
trợ cấp. Giờ cô ấy đã tiết kiệm được tổng cộng bốn trăm đô la và một xu. Bạn
sẽ viết tổng số tiền mà cô ấy đã tiết kiệm được như thế nào?

8) Em gái của Trang đã nói với cô ấy rằng sách giáo khoa đại học của cô ấy có giá
tám trăm năm mươi mốt đô la và bảy mươi bốn xu. Làm thế nào bạn sẽ viết giá
của sách giáo khoa một số?

9) An đã mua một TV màn hình phẳng cho bốn trăm lẻ bốn đô la và năm mươi
lăm xu. Bạn sẽ viết chi phí của TV dưới dạng một số như thế nào?

10) Trong một ngày, John's Pizza Place đã tạo ra tám trăm mười một đô la và năm
mươi ba xu. Bạn sẽ viết số tiền họ kiếm được dưới dạng một con số như thế
nào?

11) Một quầy bán vé tại lễ hội đã thu về bảy trăm tám mươi tám đô la và năm xu
trong suốt một ngày. Làm thế nào bạn sẽ viết số tiền mà họ đã nhận được
trong một số?

12) Bố của Oanh đã mua cho mình một chiếc ghế tựa mới cho sáu trăm năm mươi
sáu đô la và ba xu. Bạn sẽ viết giá của ghế tựa dưới dạng số như thế nào?
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